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	Câu 81 : 
	Khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, ông Q được người cán bộ nhận hồ sơ giải thích rằng cá nhân không có quyền lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Để bảo vệ quyền lợi của mình, ông Q cần căn cứ vào nội dung nào dưới đây về bình đẳng trong kinh doanh?

	A.
	Công dân có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.

	B.
	Công dân được pháp luật cho phép kinh doanh bất cứ ngành nghề nào.

	C.
	Công dân có quyền tự do tuyệt đối về lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

	D.
	Công dân có quyền chủ động mở rộng quy mô, ngành, nghề kinh doanh.

	Câu 82 : 
	Thấy B đi chơi với người yêu của mình tên là S, V cho rằng B tán tỉnh S nên đã bắt và nhốt B tại phòng trọ của mình. Mặc cho S khuyên can nhưng V vẫn không thả B mà còn gọi thêm bạn là M và N đến. Cả V, M và N cùng đánh B rồi thả cho B về. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

	A.
	Anh V, anh M và anh N.
	B.
	Anh V, chị S, anh M và anh N.

	C.
	Anh V, chị S và anh B.
	D.
	Anh M và anh N và anh B.

	Câu 83 : 
	Hành vi nào sau đây không phải chịu trách nhiệm pháp lý ?

	A.
	Vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông thông.

	B.
	Kinh doanh không đóng thuế.

	C.
	Kinh doanh không đúng theo giấy phép kinh doanh.

	D.
	Không tụ tập đua xe trái phép.

	Câu 84 : 
	Anh S và anh K được nhận vào làm việc tại Công ty điện tử Z. Do anh S có bằng tốt nghiệp loại khá nên được Giám đốc bố trí làm việc ở phòng nghiên cứu thị trường. Còn anh K có bằng tốt nghiệp trung bình nên Giám đốc sắp xếp ở tổ bán hàng. Thấy vậy, anh S thắc mắc và cho rằng đó là sự bất bình đẳng trong lao động. Trong tình huống trên, Giám đốc công ty Z đã thực hiện đúng nội dùng nào trong công dân bình đẳng thực hiện quyền lao động?

	A.
	Người sử dụng lao có quyền bố trí công việc theo sở thích.

	B.
	Người lao động có quyền làm bất cứ việc gì.

	C.
	Người lao động có chuyên môn được người sử dụng lao động ưu đãi.

	D.
	Người sử dụng lao động đối xử bình đẳng với người lao động.

	Câu 85 : 
	Nhận định nào sau đây là sai khi nói về nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?

	A.
	Bắt và giam giữ người trái phép sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

	B.
	Bắt người trái pháp luật là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

	C.
	Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.

	D.
	Không ai được bắt, giam, giữ người.

	Câu 86 : 
	Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về vi phạm dân sự ?

	A.
	Là hành vi nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm.

	B.
	Là hành vi xâm phạm tới quan hệ lao động.

	C.
	Là hành vi xâm phạm tới các quy tắc quản lý của nhà nước.

	D.
	Là hành vi xâm phạm tới quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

	Câu 87 : 
	Để may một cái áo, anh A mất 5 giờ lao động, biết rằng thời gian lao động xã hội cần thiết để may một cái áo là 4 giờ. Theo yêu cầu quy luật giá trị chiếc áo anh A được bán tương ứng mức thời gian nào trong các mức sau đây ?

	A.
	5 giờ
	B.
	3 giờ
	C.
	6 giờ
	D.
	4 giờ

	Câu 88 : 
	Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về bình đẳng trong lao động ?

	A.
	Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất.

	B.
	Lao động nam và lao động nữ được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.

	C.
	Mọi công dân đều bình đẳng về quyền chủ động mở rộng ngành nghề.

	D.
	Mọi doanh nghiệp đều được tự chủ trong kinh doanh.

	Câu 89 : 
	Nhà nước tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc, các giá trị văn hóa, thuần phong mĩ tục của cộng đồng các dân tộc là thực hiện phương hướng

	A.
	Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

	B.
	Phát huy tiềm năng sáng tạo văn hóa của nhân dân.

	C.
	Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa dân tộc.

	D.
	Nâng cao hiểu biết và mức hưởng thụ văn hóa.

	Câu 90 : 
	Khi nói về ảnh hưởng của cung - cầu đến giá cả trên thị trường, trường hợp nào xảy ra sau đây khi cung nhỏ hơn cầu?

	A.
	Giá cả giữ nguyên.
	B.
	Giá cả tăng.

	C.
	Giá cả giảm.
	D.
	Giá cả bằng giá trị.

	Câu 91 : 
	Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống trở thành những hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức là

	A.
	vận dụng pháp luật.
	B.
	bảo đảm pháp luật.


	C.
	thực hiện pháp luật.
	D.
	tôn trọng pháp luật.

	Câu 92 : 
	Chị H thường xuyên phải xin nghỉ làm vì nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi hay đau ốm. Giám đốc công ty A nơi chị làm việc đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H. Trong trường hợp trên Giám đốc A đã

	A.
	sai, vì chị H đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

	B.
	đúng, vì chị H không đáp ứng yêu cầu lao động.

	C.
	đúng, vì chị H không thực hiện đúng Luật Lao động.

	D.
	sai, vì chị H không đơn phương yêu cầu nghỉ việc.

	Câu 93 : 
	Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của pháp luật ?

	A.
	Pháp luật được bắt nguồn từ đời sống xã hội và thực hiện trong thực tiễn.

	B.
	Pháp luật là các quy phạm phổ biến được nhà nước ban hành.

	C.
	Pháp luật được bảo đảm thực hiện bằng sức mạnh của quyền lực nhà nước.

	D.
	Pháp luật là cơ sở để thiết lập, củng cố và tăng cường quyền lực nhà nước.

	Câu 94 : 
	Quyền bình đẳng giữa các dân tộc Việt Nam về văn hóa, giáo dục nghĩa là các dân tộc đều

	A.
	thống nhất chỉ dùng chung một ngôn ngữ.

	B.
	có chung lãnh thổ và điều kiện phát triển.

	C.
	có chung phong tục, tập quán, tín ngưỡng.

	D.
	có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng.

	Câu 95 : 
	Nhận định nào sau đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số ?

	A.
	Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục dân số.

	B.
	Tiếp tục giảm tốc độ tăng dân số.

	C.
	Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp lý.

	D.
	Nâng cao chất lượng dân số.

	Câu 96 : 
	Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào

	A.
	sự hỗ trợ của nhà nước.

	B.
	chế độ ưu tiên của nhà nước.

	C.
	khả năng, điều kiện hoàn cảnh của mỗi người.

	D.
	khả năng thực hiện của mỗi người.

	Câu 97 : 
	Nhà nước áp dụng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần tạo điều kiện cho mọi đơn vị kinh tế đều phát huy khả năng sản xuất - kinh doanh nhằm 

	A.
	tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế phát triển.                                                

	B.
	hạn chế sự phân hóa giàu nghèo. 

	C.
	tạo ra sự công bằng xã hội.

	D.
	ổn định thị trường.

	Câu 98 : 
	Nhận định nào dưới đây sai khi nói về nhiệm vụ của khoa học và công nghệ ?

	A.
	Giải đáp kịp thời những vấn đề lý luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra.

	B.
	Cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương.

	C.
	Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

	D.
	Đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

	Câu 99 : 
	Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thuộc hình thức áp dụng pháp luật?

	A.
	Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn.

	B.
	Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền.

	C.
	Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ.

	D.
	Đội quản lý thị trường xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè.

	Câu 100: 
	Nội dung nào sau đây không thể hiện vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội?

	A.
	Pháp luật là phương tiện duy nhất để Nhà nước quản lí xã hội.

	B.
	Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền , lợi ích hợp pháp 

	C.
	Pháp luật là phương tiện để Nhà nước quản lí xã hội.

	D.
	Pháp luật là phương tiện hữu hiệu nhất để quản lý xã hội.

	Câu 101: 
	Hai công ty A và B đã có ký kết mua bán mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, trong thời gian hợp tác, công ty B đã không thực hiện theo như thỏa thuận và gây thiệt hại tài sản cho công ty A. Trong trường hợp trên, công ty B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây ? 

	A.
	Vi phạm hình sự.
	B.
	Vi phạm hành chính.

	C.
	Vi phạm dân sự.
	D.
	Vi phạm kỷ luật.

	Câu 102: 
	Nhận định nào sau đây là đúng khi nói về khái niệm giá trị ?

	A.
	Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

	B.
	Sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện thì cạnh tranh ra đời.

	C.
	Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao động xã hôi cần thiết để sản xuất hàng hóa.

	D.
	Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của sản phẩm.

	Câu 103: 
	Yếu tố quyết định quá trình sản xuất của cải vật chất là

	A.
	công cụ lao động.
	B.
	đối tượng lao động.

	C.
	sức lao động.
	D.
	tư liệu lao động

	Câu 104: 
	Hàng hoá là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người thông qua 

	A.
	quá trình lưu thông.
	B.
	trao đổi, mua - bán.

	C.
	sản xuất, tiêu dùng.
	D.
	phân phối, sử dụng.

	Câu 105: 
	Nhận định nào sau đây không nói về ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân ?

	A.
	Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có việc làm, thu nhập ổn đinh.

	B.
	Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có điều kiện chăm sóc sức khỏe.

	C.
	Phát triển kinh tế giúp con người có điều kiện học tập, phát triển con người toàn diện.

	D.
	Phát triển kinh tế tạo điều kiện vật chất để củng cố quốc phòng, an ninh.

	Câu 106: 
	Quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong

	A.
	Hiến pháp và Luật.
	B.
	Quyết định, Chỉ thị.

	C.
	Nghị định, Nghị quyết.
	D.
	Luật, Bộ luật.

	Câu 107: 
	Nghi ngờ em Q lấy trộm điện thoại trong cửa hàng của mình, anh K đã bắt Q đứng im một chỗ trong suốt 3 tiếng và dán giấy có nội dung “Tôi là kẻ trộm” lên người Q. Chị C là nhân viên cửa hàng đã mượn điện thoại của bảo vệ A quay lại, sau đó chị  C và bạn là chị H đã đưa clip đó lên mạng xã hội Facebook. Trong trường hợp trên, ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự?

	A.
	Chị C và bảo vệ A.
	B.
	Anh K, chị C và chị H.

	C.
	Anh K, chị C và bảo vệ A.
	D.
	Chị C và chị H.

	Câu 108: 
	Chị A và chị B cùng kinh doanh nhà hàng ăn uống. Trong khi nhà hàng của chị A vắng khách thì nhà hàng của chị B lại đông khách. Chị A cảm thấy rất bực tức. Anh M là bạn của chị A đã thuê S tạo dựng một clip bịa đặt nói xấu nhà hàng chị B và tung lên mạng. T đã chia sẻ clip đó cho hai người bạn là H và K. Trong trường hợp trên ai đã vi phạm về quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự ?

	A.
	Anh M, S, T.
	B.
	Chị A, anh M và S.

	C.
	Anh M và S.
	D.
	Anh M, T, H và K.

	Câu 109: 
	Trong quan hệ tài sản, vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về

	A.
	hưởng thừa kế tài sản như nhau. 
	B.
	sở hữu tài sản riêng.

	C.
	sở hữu tài sản thừa kế.
	D.
	sở hữu tài sản chung.

	Câu 110: 
	Theo điều tra trên thị trường, cầu về bia trong dịp tết là 900.000 lít bia các loại. Có 8 công ty sản xuất để cung ứng cho thị trường. Trong đó, bia Sài Gòn là 150.000 lít ; bia Hà Nội là 250.000lít ; bia Halida là 80.000 lít ; các loại bia khác 100.000 lít. Giả sử không xét đến các yếu tố khác, chỉ xét đơn thuần mối quan hệ cung - cầu và giá cả thị trường, điều gì xảy ra ?

	A.
	Giá bia sẽ không đổi.
	B.
	Giá bia tăng lên.

	C.
	Giá bia giảm xuống.
	D.
	Giá bia bằng giá trị.

	Câu 111: 
	Do nghi ngờ chị N bịa đặt nói xấu mình nên chị V cùng em gái là G tung tin nói xấu về vợ chồng chị N khiến uy tín của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N tức giận đã đến nhà chị V mắng chửi và bị chồng chị V đánh trọng thương. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm pháp lí?

	A.
	Vợ chồng chị V, chồng chị N và G.
	B.
	Chồng chị N, chồng chị V và N.

	C.
	Chị N, chị V và chồng chị N.
	D.
	Chồng chị V, vợ chồng chị N và G.

	Câu 112: 
	Ý nghĩa bình đẳng giữa các tôn giáo là

	A.
	cơ sở quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

	B.
	giúp cho các tôn giáo ít người trở nên đông người hơn.

	C.
	thúc đẩy kinh tế phát triển.

	D.
	tăng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc thiểu số.

	Câu 113: 
	Nhận định nào sau đây là sai khi nói về phương hướng của chính sách giáo dục và đào tạo?

	A.
	Nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục và đào tạo.

	B.
	Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo.

	C.
	Tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại.

	D.
	Thực hiện công bằng trong giáo dục.

	Câu 114: 
	Anh A đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn cho chị B, làm chị B bị thương. Hành vi của anh A đã vi phạm 

	A.
	quyền bất khả xâm phạm về thân thể

	B.
	quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe

	C.
	quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự

	D.
	quyền dân chủ của công dân

	Câu 115: 
	Trong các hành vi sau đây, hành vi nào phải chịu trách nhiệm hành chính ?

	A.
	Cắt trộm cáp điện.

	B.
	Người dân tổ chức họp chợ trái phép.

	C.
	Người mua hàng không trả đủ tiền theo hợp đồng.

	D.
	Người lao động nghỉ việc không có lý do.

	Câu 116: 
	Thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo thuộc về

	A.
	Cơ quan điều tra.
	B.
	Viện kiểm sát, Tòa án.

	C.
	cán bộ cơ quan công an.
	D.
	Chủ tịch ủy ban nhân dân.

	Câu 117: 
	Anh A lái xe máy lưu thông đúng luật. Chị B đi xe đạp không quan sát và bất ngờ băng qua đường làm anh A bị thương. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp trên, ai thực hiện đúng pháp luật ?

	A.
	Anh A.
	B.
	Cảnh sát giao thông.

	C.
	Anh A và cảnh sát giao thông.
	D.
	Chị B và cảnh sát giao thông.

	Câu 118: 
	Anh T vay của anh B 30 triệu đồng và viết giấy biên nhận hẹn 6 tháng sau sẽ trả. Đến hẹn, anh B gặp anh T đòi tiền nhưng anh T mới trả được 15 triệu đồng và hẹn thêm một tuần nữa. Anh B không đồng ý và đã nhờ bạn mình là anh K giải quyết. Anh K gọi thêm anh X, anh N cùng đến nhà T và đã bắt trói T nhốt trong phòng giao hẹn có tiền mới thả người. Trong trường hợp trên, ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân ?

	A.
	Anh B, anh K, anh X và anh N.
	B.
	Anh K, anh X và anh N.

	C.
	Anh K, anh X và anh B.
	D.
	Anh B, anh T và anh K.

	Câu 119: 
	Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín ?

	A.
	Nghe trộm điện thoại người khác.

	B.
	Bình luận về bài viết của người khác trên mạng xã hội.

	C.
	Tự ý bóc thư của người khác.

	D.
	Đọc trộm nhật kí của người khác.

	Câu 120: 
	Chức năng quan trọng nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là

	A.
	trấn áp và tổ chức xây dựng.

	B.
	trấn áp các giai cấp đối kháng.

	C.
	bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

	D.
	tổ chức và xây dựng.


--- Hết ---
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